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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
PERSONAL FINANCIAL SERVICES TARIFF 

Ngày hiệu lực: 12 tháng 01 năm 2026 
      Effective date: 12 January 2026 

A. TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
 CURRENT ACCOUNT 

1. DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VND VÀ NGOẠI TỆ 
 ACCOUNT SERVICE FOR VND AND FOREIGN CURRENCY 

 
Khách hàng ưu tiên 

Privilege Banking Customer 

Khách hàng khởi phú/  
Khách hàng cá nhân 

Emerging Affluent/ Mass Customer 

1.1    Số dư tối thiểu/ Minimum balance 

 + Tài khoản VND/ VND Account Không áp dụng/ Not applicable 50.000 VND 

 + Tài khoản ngoại tệ/ USD or 
other FCY account Không áp dụng/ Not applicable 

1.2 Phí duy trì số dư tối thiểu mỗi 
tháng 
 (trong trường hợp không duy trì số dư 
tối thiểu mỗi tháng)         

 Monthly minimum balance fee  
 (if monthly balance falls below the 
minimum balance requirement) 

Không áp dụng/ Not applicable Miễn phí/ Free 

1.3 Số dư bình quân tối thiểu mỗi 
tháng 

 Minimum monthly average 
balance 

1.000.000.000 VND Không áp dụng/ Not applicable 

 Phí duy trì tài khoản tối thiểu mỗi 
tháng (trong trường hợp không 
duy trì số dư bình quân tối thiểu 
mỗi tháng) 

 Monthly average balance fee (if 
average monthly balance falls below 
the minimum requirement) 

Miễn phí/ Free Không áp dụng/ Not applicable 

1.4 Phí quản lý tài khoản hàng 
tháng 
 Monthly account management fee 

Miễn phí/ Free Không áp dụng/ Not applicable 

1.5 Phí dịch vụ cho các chỉ định định 
kỳ / Standing instructions Miễn phí/ Free 

1.6 Phí dịch vụ xác nhận từ ngân hàng/ 
Other confirmation Miễn phí/ Free 

1.7 Phí đóng tài khoản trong vòng 6 
tháng kể từ ngày mở   
Account closing fee within 6 
months of opening 

Miễn phí/ Free 

1.8 Phí phát sinh nếu tài khoản 
không có giao dịch trong vòng 6 
tháng 
Inactive account fee if no activities 
within 6 consecutive months 

Miễn phí/ Free  

1.9 Hạn mức chuyển tiền/ Fund transfer limit 
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 + Qua Ứng dụng UOB TMRW Vietnam/ Via UOB TMRW Vietnam Application 

 Chuyển đến tài khoản khác của 
bạn trong UOB Việt Nam 
 To your other account in UOB 
Vietnam 

     Không giới hạn/ No Limit 

Chuyển đến tài khoản của người 
khác trong UOB Việt Nam được 
liệt kê tại mục Yêu thích, tài 
khoản ở các ngân hàng khác tại 
Việt Nam được liệt kê tại mục Yêu 
thích 
To your payee's UOB Vietnam 
account listed in your Favourites, 
accounts at other banks in Vietnam 
listed in your Favourites  

Khách hàng ưu tiên 
Privilege Banking Customer 

Khách hàng khởi phú 
Emerging Affluent 

Khách hàng cá nhân 
Mass Customer 

Tối đa 499,999,999 VND/ giao 
dịch 

Maximum of VND 499,999,999/ 
transaction 

Tối đa 999,000,000 VND/ ngày 
Maximum of VND 999,000,000/ 

day 

Tối đa 499,999,999 VND/ giao 
dịch 

Maximum of VND 499,999,999/ 
transaction 

Tối đa 999,000,000 VND/ ngày 
Maximum of VND 999,000,000/ 

day 

Tối đa 499,999,999 VND/ giao 
dịch 

Maximum of VND 499,999,999/ 
transaction 

Tối đa 500,000,000 VND/ ngày 
Maximum of VND 500,000,000/ 

day 

 
Chuyển đến tài khoản của người 
khác trong UOB Việt Nam mà 
không được liệt kê tại mục Yêu 
thích, tài khoản ở các ngân hàng 
khác tại Việt Nam mà không được 
liệt kê tại mục Yêu thích 

 To your payee's UOB Vietnam 
account not listed in your Favourites, 
Accounts at other banks in Vietnam 
not listed in your Favourites  

Khách hàng ưu tiên 
Privilege Banking Customer 

Khách hàng khởi phú 
Emerging Affluent 

Khách hàng cá nhân 
Mass Customer 

Tối đa 499,999,999 VND/ giao 
dịch 

Maximum of VND 499,999,999/ 
transaction 

Tối đa 999,000,000 VND/ ngày 
Max VND 999,000,000/ day 

Tối đa 499,999,999 VND/ giao 
dịch 

Maximum of VND 499,999,999/ 
transaction 

Tối đa 999,000,000 VND/ ngày 
Max VND 999,000,000/ day 

Tối đa 499,999,999 VND/ giao 
dịch 

Maximum of VND 499,999,999/ 
transaction 

Tối đa 500,000,000 VND/ ngày 
Max VND 500,000,000/ day 

 + Tại Chi nhánh của UOB/ At UOB 
Branches 

         Không giới hạn/ No Limit 

2. NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CÁ NHÂN VÀ ỨNG DỤNG UOB TMRW VIETNAM 
 PERSONAL INTERNET BANKING AND UOB TMRW VIETNAM APPLICATION 

2.1    Truy vấn số dư/ Balance enquiry Miễn phí/ Free 

2.2    Chuyển tiền trong hệ thống 
UOB Việt Nam 

 Fund transfer within UOB Vietnam 

Miễn phí/ Free 

2.3    Chuyển tiền ra bên ngoài hệ     
thống UOB Việt Nam 
 External fund transfer within UOB 
Vietnam 

Miễn phí/ Free 

3. DỊCH VỤ TIỀN MẶT 
 CASH SERVICE 

3.1    Phí nộp tiền mặt VND/ VND cash 
deposit 

Miễn phí/ Free 

3.2    Phí nộp ngoại tệ mặt/ Foreign 
currency cash deposit 

Miễn phí/ Free 

3.3    Phí rút tiền mặt VND/ VND cash 
withdrawal 

Miễn phí/ Free 

3.4    Phí rút ngoại tệ mặt/ Foreign 
currency cash withdrawal 

Miễn phí/ Free 

4. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN 
 REMITTANCE 
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4.1    Nhận tiền chuyển đến/ Inward remittance 

4.1.1 Trong nước/ Within Vietnam Miễn phí/ Free 

4.1.2 Nước ngoài/ From overseas Miễn phí/ Free 

4.2    Chuyển tiền trong nước/ Outward remittance within Vietnam 

4.2.1 VND Miễn phí/ Free 

4.2.2 USD Miễn phí/ Free 

4.2.3 Điều chỉnh lệnh chuyển tiền/ 
Amendment 

Miễn phí/ Free 

4.3    Chuyển tiền nước ngoài/ Outward remittance to overseas 

4.3.1 Phí chuyển tiền/ Outward 
remittance fee 

Miễn phí/ Free 

4.3.2 Điều chỉnh lệnh chuyển tiền/ 
Amendment 

Miễn phí/ Free 

4.4    SWIFT 

4.4.1 SWIFT Miễn phí/ Free 

4.4.2 Phí khác/ Other Miễn phí/ Free 

B. THẺ GHI NỢ 
 DEBIT CARD 

1. THẺ GHI NỢ UOB (THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ MASTERCARD) 
 UOB DEBIT CARD (MASTERCARD INTERNATIONAL DEBIT CARD) 
1.1    Phí thường niên/ Annual fee Miễn phí/ Free 

1.2    Phí phát hành thẻ/ Card issuance 
fee 

Miễn phí/ Free 

1.3    Phí truy vấn số dư/ Balance 
enquiry fee 

Miễn phí/ Free 

1.4    Phí thay đổi mã PIN/ Pin change 
fee 

Miễn phí/ Free 

1.5    Phí cấp thẻ mới/ Card 
replacement fee 

Miễn phí/ Free 

1.6    Phí cấp mới mã PIN/ Pin 
replacement fee 

Miễn phí/ Free 

1.7    Phí giao dịch ngoại tệ/ FX 
overseas fee 

1% số tiền trên mỗi giao dịch 
1% of transaction amount 

4% số tiền trên mỗi giao dịch 
4% of transaction amount 

1.8  Phí giao dịch nội tệ tại các  điểm 
thanh toán quốc tế (chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng, nếu 
được áp dụng sẽ được tính 
riêng)/ Overseas DCC Fee 
(exclusive of VAT, VAT if applicable 
shall be charged separately) 

0.8% số tiền trên mỗi giao dịch 
0.8% of transaction amount 

0.8% số tiền trên mỗi giao dịch 
0.8% of transaction amount 

1.9    Chi phí khiếu nại/ Dispute 
investigation fee Miễn phí/ Free 

1.10 Chi phí phục hồi tiền giao dịch/ 
Charge back processing fee Miễn phí/ Free 

1.11 Hạn mức thanh toán/ Daily 
spending limit 

100% số dư  
Tài khoản thanh toán 

Tối đa VND 500,000,000/ ngày  
100% of CASA 

100% số dư  
Tài khoản thanh toán 

Tối đa VND 300,000,000/ ngày 
100% of CASA 
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Maximum of VND 500,000,000/ day Maximum of VND 300,000,000/ day 

1.12 Hạn mức rút tiền qua máy ATM/ Cash withdrawal daily limit at ATM 

1.12.1 Tại Việt Nam/ In Vietnam 

Tùy thuộc vào quy định hạn mức rút tiền tại máy 
ATM của các ngân hàng 

Subject to the cash withdrawal limit at ATM set by the 
respective bank 

Tùy thuộc vào quy định hạn mức rút tiền tại máy 
ATM của các ngân hàng 

Subject to the cash withdrawal limit at ATM set by the 
respective bank 

1.12.2 Tại nước ngoài/ Overseas 
VND 30,000,000/ ngày 

VND 30,000,000/ day 
VND 30,000,000/ ngày 

VND 30,000,000/ day 

1.13 Phí rút tiền mặt qua máy ATM/ Cash withdrawal fee at ATM 

1.13.1 Tại Việt Nam/ In Vietnam 
        Miễn phí/ Free 

+ các phí áp dụng bởi các ngân hàng khác (nếu có) 
+ subject to other fees and charges from other banks (if any) 

1.13.2 Tại nước ngoài/ Overseas 
        Miễn phí/ Free 

+ các phí áp dụng bởi các ngân hàng khác (nếu có) 
+ subject to other fees and charges from other banks (if any) 

C. BẢNG SAO KÊ 
 STATEMENT SERVICE 

 Sao kê tài khoản/ Monthly 
statement 

Miễn phí/ Free 

 Các yêu cầu dịch vụ khác/ 
Special request Miễn phí/ Free 

 Các yêu cầu xác nhận khác/ 
Other confirmation Miễn phí/ Free 

D. DỊCH VỤ THU HỘ 
 COLLECTION 
 Chỉ chấp nhận thu hộ Bank Draft do 

UOB Singapore phát hành  
            Bank draft clearing (only bank draft 

issued by UOB Singapore) 

Miễn phí/ Free 

E. DỊCH VỤ CHO THUÊ TỦ, KÉT AN TOÀN 
 SAFE DEPOSIT BOX  

Kích thước/ Size 
Chiều cao 

Height 
Chiều rộng 

Width 
Chiều dài 

Length 
Phí thường niên 

Annual fee 
Phí tái cấp chìa khóa 
New key re-issuance 

Tiêu chuẩn/ Standard 127 254 600 Miễn phí/ Free 
3,000,000 VND 

Lớn/ Large 254 254 600 Miễn phí/ Free 

  
Điều kiện/ Condition 

• Chỉ áp dụng dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn đối với khách hàng ưu tiên. Nếu khách hàng không thể duy trì số dư bình quân tối thiểu 
mỗi tháng, UOB Việt Nam có quyền chấm dứt dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn. 
Only Privilege Banking customers are eligible for safe deposit box service. If the customer cannot maintain minimum monthly average balance 
required to retain Privilege Banking status, the safe deposit box service will be terminated. 
• Tủ, két an toàn kích thước lớn sẽ phụ thuộc vào số lượng còn trống trong kho. 
Availability of large-size safe deposit box will depend on remaining stock. 
• Khách hàng có trách nhiệm chuyển giao lại đầy đủ chìa khóa khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, trường hợp khách hàng không thể hoàn 
trả lại chìa khóa, Ngân hàng thu thêm phí tái cấp chìa khóa. 
The customer is responsible for returning the key set when terminating the service, in case the customer cannot return the keys, the Bank will 
charge additional fees for key re-issuance. 
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Ghi chú/ Note:  

• Những nội dung thuộc biểu phí này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước đến khách hàng. Ngân hàng 
TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB Việt Nam” hoặc “UOB”) sẽ thực hiện thông báo công khai 
trên website và niêm yết tại quầy giao dịch. 

These fees and charges are subject to change without prior notice. United Overseas Bank (Vietnam) Limited (“UOB Vietnam” or 
“UOB”) will publicize this tariff on the website and at counter. 

• Những phí khác chưa được quy định trong biểu phí này sẽ được UOB Việt Nam thu của khách hàng theo thỏa thuận giữa 
hai bên. 
These fees & charges not mentioned in this Tariff will only be charged according to agreement between UOB Vietnam and customers.  

• Các khoản phí và lệ phí thuộc Biểu Phí Dịch Vụ Khách Hàng Cá Nhân này đã bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) ngoại 
trừ phí tại mục B.1.8. liên quan đến phí giao dịch nội tệ tại các điểm thanh toán quốc tế (chưa bao gồm thuế Giá Trị Gia 
Tăng, nếu được áp dụng sẽ được tính riêng). 
Fees and charges listed under this Personal Financial Services Tariff are inclusive of Value Added Tax (VAT), except item B.1.8 
regarding Overseas DCC Fee (exclusive of Value Added Tax, VAT if applicable shall be charged separately). 

 


